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Abstract: This article presents research results on the current status and proposes solutions to improve 

the efficiency of domestic solid waste (DSW) management in Tho Nghiep commune, Xuan Truong 

district, Nam Dinh province. The survey was conducted for 170 households and the results show that 

40.59% of households process a part of DSW by themselves (=equivalently 10.8% of total DSW) 

while the rest is transferred to the commune's garbage collection team.  The other 59.41% of the 

households transfer all the solid waste to the commune's waste collection team for treatment at the 

centralized area. The average volume of DSW released in the whole commune is about 5.5 tons/day, 

collected with a frequency of three days/week. The collected solid waste is further classified and 

treated at the commune's incinerator treatment zone by Truong Phat Agricultural Service and Green 

Environment Cooperative. The environmental assessment of Tho Nghiep DSW treatment area was 

conducted in November 2022. The results from the incinerator exhaust gas samples showed that four 

out of five parameters (including SO2, CO, NOx, HCl) are below the allowable standards, only one 

out of five parameters (Total dust) are higher than the allowable standard of QCVN  

61-MT:2016/BTNMT on DSW incinerators. For the surface water samples taken at the southern 

infield ditch of the incinerator, all eight parameters (pH, BOD5 (at 20oC), COD, TSS, NH4
+, NO3

-, 

PO4
3-, Coliforms) were below permissible standard of QCVN 08-MT:2015/BTNMT on surface 

water quality. Based on these results, a few proposed solutions have been identified to improve the 

effectiveness of DSW management in the study area.  
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Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp  

nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt  

tại xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 
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Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 

Kết quả điều tra đối với 170 hộ gia đình và khảo sát thực tế cho thấy, 40,59% số hộ gia đình đã tự 

xử lý một phần CTRSH, tương ứng với 10,8% CTRSH được xử lý tại hộ gia đình và phần còn lại 

chuyển cho đội thu gom rác thải của xã, 59,41% số hộ còn lại chuyển toàn bộ CTRSH cho đội thu 

gom rác thải của xã để đưa đi xử lý tại khu tập trung. Khối lượng CTRSH bình quân trên toàn xã 

thải ra khoảng 5,5 tấn/ngày, được thu gom với tần suất 3 ngày/tuần. CTRSH sau khi thu gom tiếp 

tục được phân loại và xử lý tại khu xử lý CTRSH bằng lò đốt của xã do Hợp tác xã Dịch vụ nông 

nghiệp và Môi trường xanh Trường Phát thực hiện. Đã tiến hành quan trắc môi trường khu xử lý 

CTRSH xã Thọ Nghiệp vào tháng 11/2022. Kết quả phân tích mẫu khí thải lò đốt cho thấy, 4/5 thông 

số (bao gồm SO2, CO, NOx, HCl) dưới ngưỡng cho phép, chỉ có 1/5 thông số (bụi tổng) cao hơn 

ngưỡng cho phép của QCVN 61-MT:2016/BTNMT về lò đốt CTRSH; kết quả phân tích mẫu nước 

mặt lấy tại mương nội đồng phía Nam của lò đốt cho thấy 8/8 thông số (bao gồm pH, BOD5 (20 oC), 

COD, TSS, NH4
+, NO3

-, PO4
3-, Coliforms) đều dưới ngưỡng cho phép của QCVN  

08-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước mặt. Trên cơ sở các kết quả nêu trên, bài báo đã đưa ra 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý CTRSH tại khu vực nghiên cứu. 

Từ khóa: CTRSH, chất thải thực phẩm, xã Thọ Nghiệp. 

1. Mở đầu* 

CTRSH nếu không được quản lý, xử lý đảm 

bảo sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường và sức 

khỏe người dân. Do đó, nhằm giải quyết các vấn 

đề phát sinh do CTRSH, từ năm 2007 tỉnh Nam 

Định đã đầu tư các công trình xử lý CTRSH quy 

mô cấp xã bằng phương pháp chôn lấp hoặc sử 

dụng lò đốt. Đến nay, khu vực nông thôn của tỉnh 

________ 
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Nam Định gồm 9 huyện với 201 xã, trong đó có 

73 xã xây dựng bãi chôn lấp, 109 xã có lò đốt  

[1-3]. Tổng lượng CTRSH phát sinh từ khu vực 

nông thôn khoảng 660 tấn/ngày về cơ bản đã 

được thu gom, vận chuyển và xử lý tại các khu 

xử lý CTRSH tập trung quy mô cấp xã [4]. Tuy 

nhiên, việc vận hành các lò đốt rác và bãi chôn 

lấp rác thải chưa đảm bảo; các công trình bãi 

chôn lấp và lò đốt qua nhiều năm sử dụng đến 
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nay đã xuống cấp, thiết bị hỏng hóc do thiếu 

nguồn kinh phí để duy tu, cải tạo, sửa chữa [1, 5].  

Mặt khác, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 có 

hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2022, đồng thời các 

văn bản hướng dẫn cũng được ban hành với 

nhiều quy định mới liên quan đến quản lý chất 

thải rắn. Theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020, đến 

31 tháng 12 năm 2024 việc phân loại rác thải tại 

nguồn phải được hoàn thành [6-8]. 

Trước tình hình đó, việc nắm rõ hiện trạng 

để đưa ra giải pháp phù hợp, tiếp tục duy trì hoạt 

động xử lý CTRSH đáp ứng yêu cầu thực tế và 

quy định mới của pháp luật là rất cấp bách và cần 

thiết. Trong bài báo này chúng tôi tiến hành 

nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng 

cao hiệu quả quản lý CTRSH tại xã Thọ Nghiệp, 

huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp nghiên cứu được áp dụng 

gồm: i) Phương pháp khảo sát thực địa, ii) Điều 

tra xã hội học, thu thập thông tin số liệu liên quan 

đến hiện trạng quản lý, xử lý CTRSH tại khu vực 

nghiên cứu; iii) Phương pháp phân tích, thống 

kê, tổng hợp, xử lý số liệu; và iv) Quan trắc môi 

trường khu xử lý rác thải so sánh với quy chuẩn 

môi trường cho phép. 

Phương pháp điều tra xã hội học sử dụng 

phiếu điều tra hộ gia đình; trao đổi phỏng vấn 

cán bộ xã, thành viên tổ thu gom rác thải về công 

tác quản lý và xử lý CTRSH tại xã, thời gian, tần 

suất thu gom, vận chuyển CTRSH,… Qua khảo 

sát thực địa và tìm hiểu về quy mô dân số của xã, 

170 phiếu điều tra hộ gia đình được phát cho 25 

hộ ở xóm 3; 40 hộ ở xóm 5; 25 hộ ở xóm 8; 30 

hộ ở xóm 9, 25 hộ ở xóm 10 và 25 hộ ở xóm 11. 

Với quy mô 2635 hộ gia đình của xã tại thời điểm 

điều tra, số lượng phiếu này đáp ứng số lượng hộ 

gia đình cần lấy ứng với sai số e = 0,075 khi áp 

dụng công thức tính lượng mẫu  

 

Trong đó n là số lượng mẫu; N là số hộ gia 

đình tại thời điểm điều tra, e là mức sai số chấp 

nhận (e = 0,01 - 0,1) [9], (tính được n≈167). 

Nội dung phiếu điều tra ngoài những thông 

tin chung như số khẩu trong hộ, khối lượng rác 

thải phát sinh, khối lượng và giải pháp rác thải tự 

xử lý tại hộ gia đình, phiếu hỏi tập trung cụ thể 

vào các loại CTRSH phát sinh hàng ngày như 

chất thải thực phẩm (các loại thức ăn thừa, thực 

phẩm hỏng, các phần thải bỏ từ việc sơ chế, chế 

biến thực phẩm,...); chất thải rắn có khả năng tái 

sử dụng, tái chế (giấy, nhựa, kim loại,…); 

CTRSH có thể đốt cháy (quần áo, tã, bỉm, khẩu 

trang,…); CTRSH không cháy được (thủy tinh, 

sành, sứ, bê tông, gạch đá,…); CTRSH cồng 

kềnh (giường, tủ, nệm, bàn, ghế hỏng, cây 

cối,…); CTRSH nguy hại (pin, ắc quy, bóng đèn 

huỳnh quang hỏng,…) [6, 10]. 

Mẫu khí thải tại ống khói lò đốt vị trí  

(X: 2249050, Y: 590739) được lấy theo Thông 

tư số 40/2015/TT-BTNMT và mẫu nước mặt 

mương nội đồng phía nam lò đốt tại vị trí  

(X: 2243973, Y: 590736) hệ tọa độ VN-2000 

được lấy theo phương pháp TCVN 6663-1:2011 

vào ngày 21/11/2022. 5 thông số (SO2, CO, NOx, 

HCl, Bụi tổng) trong mẫu khí thải lò đốt và 8 

thông số (pH, BOD5, COD, TSS, NH4
+, NO3

-, 

PO4
3-, Coliforms) trong mẫu nước mặt tại mương 

nội đồng phía nam lò đốt được phân tích nhằm 

đánh giá ảnh hưởng của lò đốt đến môi trường 

xung quanh. Sử dụng US EPA Method 6 để xác 

định SO2, US EPA Method 10 để xác định CO, 

US EPA Method 7 để xác định NOx, US EPA 

Method 5 để xác định Bụi tổng, US EPA Method 

26A để xác định HCl, phương pháp TCVN 

6492:2011 để xác định pH, TCVN 6001-1:2008 

để xác định BOD5, SMEWW 5220C:2017 để xác 

định COD, TCVN 6625:2000 để xác định TSS, 

TCVN 6179-1:1996 để xác định NH4
+, xác định 

NO3
- bằng phương pháp TCVN 6180:1996, 

TCVN 6202:2008 để xác định PO4
3-, SMEWW 

9221B:2017 để xác định Coliforms.  

Lượng CTRSH phát sinh bình quân 

(kg/người/ngày) trong hộ bằng lượng CTRSH 

phát sinh của hộ (kg/ngày) chia cho số khẩu của 

hộ (người); lượng CTRSH bình quân 

(kg/người/ngày) trong xã được tính là trung bình 

cộng của lượng CTRSH bình quân 

kg/người/ngày của 170 hộ gia đình; tổng khối 

lượng CTRSH bình quân trong xã được tính 



T. T. K. Phuong, T. T. Hong / VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, Vol. 40, No. 1 (2024) 72-81 75 

bằng cách lấy số dân của xã nhân với khối lượng 

rác thải trung bình của một người trong một 

ngày; Tỷ lệ CTRSH được xử lý tại hộ gia đình 

(%) bằng tổng khối lượng CTRSH được xử lý tại 

hộ gia đình (kg) chia cho tổng khối lượng 

CTRSH của 170 hộ gia đình (kg) rồi nhân với 

100. Công thức tính toán tỷ lệ hộ điều tra: 

Tỷ lệ hộ (%)  =  
Số hộ điều tra

Tổng số hộ
x 100 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Hiện trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 

tại xã Thọ Nghiệp 

Qua khảo sát, đã nắm bắt thông tin về nhận 

thức, ý thức của người dân đối với hoạt động 

phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH; 

Theo kết quả tổng hợp các phiếu điều tra, 100% 

hộ gia đình được khảo sát cho biết các loại 

CTRSH thải ra hàng ngày gồm chất thải thực 

phẩm, chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế, 

CTRSH có thể đốt cháy, CTRSH không cháy 

được, các CTRSH cồng kềnh và các CTRSH 

nguy hại, trong đó, các loại CTRSH phát sinh 

thường xuyên chủ yếu là chất thải thực phẩm, 

chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, 

CTRSH có thể đốt cháy. Khối lượng CTRSH 

phát sinh trung bình/ngày/hộ gia đình được thể 

hiện trong Bảng 1.  

Bảng 1. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt  

Số 

khẩu/hộ 

gia đình 

Khối lượng rác 

thải 

(kg/ngày/hộ) 

Số hộ 

điều tra 

Tỷ lệ 

(%) 

2÷3 <2,0 22 12,9 

4÷5 2,0÷<2,5 96 56,5 

6÷7 2,5÷<3,0 45 26,5 

>7 ≥3,0 7 4,1 

 Tổng 170 100 

 

Số liệu Bảng 1 cho thấy lượng CTRSH bình 

quân/hộ/ngày của xã như sau: số hộ phát sinh 

CTRSH từ 2,0 ÷ 2,5 kg/hộ/ngày chiếm 56,5%, 

tương ứng với số khẩu/hộ gia đình là 4-5 khẩu/hộ 

gia đình; số hộ phát sinh CTRSH từ 2,5-3,0 

kg/hộ/ngày chiếm 26,5%, tương ứng với 6-7 

khẩu/hộ gia đình. Từ khối lượng rác thải 

kg/ngày/hộ và số khẩu/hộ gia đình, chúng tôi đã 

tính lượng rác thải bình quân kg/người/ngày. Kết 

quả cho thấy lượng rác bình quân phát sinh 

khoảng 0,52 kg/người/ngày. Kết quả này phù 

hợp với khối lượng CTRSH phát sinh bình quân 

tại khu vực nông thôn tỉnh Nam Định [1]; phù 

hợp với khối lượng CTRSH phát sinh bình quân 

khu vực đồng bằng sông Hồng [11]. Với dân số 

của xã (năm 2022) là 10.540 người, tổng khối 

lượng CTRSH bình quân trong xã tính được là 

5.481 kg/ngày (~ 5,5 tấn/ngày), tương đương 

khoảng 165 tấn/tháng.  

Theo điều tra, tỷ lệ khối lượng các chất thải 

thực phẩm và tỷ lệ khối lượng chất thải rắn có 

khả năng tái sử dụng, tái chế trên tổng lượng 

CTRSH được thể hiện trong Bảng 2 và Bảng 3. 

Bảng 2. Tỷ lệ khối lượng các chất thải thực phẩm 

trên tổng lượng CTRSH 

Khối lượng chất thải thực 

phẩm trong tổng lượng rác thải 

(%) 
Số hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

1 ÷<10 0 0 

10÷ <20 46 27,05 

20÷ <30 95 55,89 

30 ÷ 40 29 17,06 

Tổng 170 100 

Bảng 3. Tỷ lệ khối lượng các chất thải rắn có khả 

năng tái sử dụng, tái chế trên tổng lượng CTRSH 

Khối lượng CTR có khả 

năng tái sử dụng, tái chế 

trong tổng lượng rác thải (%) 

Số hộ 
Tỷ lệ 

(%) 

1 ÷<10 27 15,88 

10÷ <20 88 51,77 

20÷ <30 53 31,17 

30 ÷ 40 02 1,18 

Tổng 170 100 

 

Số liệu Bảng 2, Bảng 3 cho thấy lượng chất 

thải thực phẩm chiếm tỷ lệ chủ yếu từ 20-30% 

tổng lượng rác thải phát sinh trên địa bàn xã Thọ 

Nghiệp; lượng CTR có khả năng tái sử dụng, tái 

chế chiếm tỷ lệ chủ yếu từ 10-20% tổng lượng 

rác thải phát sinh trên địa bàn xã. 
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3.2. Phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt tại xã Thọ Nghiệp 

Về phân loại CTRSH: theo kết quả khảo sát 

đối với 170 hộ chỉ có 115 hộ đã thực hiện phân 

loại CTRSH, còn 55 hộ (chiếm 32,4% số hộ) 

chưa thực hiện phân loại CTRSH, cho thấy nhận 

thức, ý thức của một bộ phận người dân còn hạn 

chế, chưa thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia 

đình. CTRSH tại các hộ gia đình chủ yếu được 

phân loại thành 3 loại chính gồm: chất thải thực 

phẩm; chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái 

chế; các chất thải rắn sinh hoạt khác (tã, bỉm, 

khẩu trang, gạch đá,…).  

Các hộ gia đình thực hiện phân loại CTRSH 

sử dụng 2 thùng chứa rác: thùng rác hữu cơ (màu 

xanh), thùng rác vô cơ (màu vàng); hoặc sử dụng 

thùng rác có 2 ngăn (ngăn màu xanh để chứa chất 

thải thực phẩm; ngăn màu vàng để chứa chất thải 

rắn vô cơ) (Hình 1); chất thải rắn có khả năng tái 

sử dụng, tái chế được thu gom riêng vào bao 

chứa hoặc thùng chứa để bán phế liệu. Ngoài ra, 

tại mỗi ngõ đặt thùng chứa rác thải để người dân 

đi đường bỏ vào (Hình 2). 

Về thu gom, vận chuyển CTRSH: xã Thọ 

Nghiệp có 13 xóm, được chia làm 2 miền (miền 

Xuân Nghiệp và miền Xuân Thọ) để thu gom rác 

thải sinh hoạt; tần suất thu gom rác thải sinh hoạt 

của mỗi miền là 3 lần/tuần. Tần suất thu gom, 

phân chia khu vực thu gom CTRSH được thể 

hiện ở Bảng 4. 

Bảng 4. Phân chia khu vực, tần suất thu gom CTRSH tại xã Thọ Nghiệp 

Khu vực (thôn) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Miền Xuân Nghiệp (gồm 

xóm 1, 2, 3, 4, 5,6) 
         

 

 

Miền Xuân Thọ (Xóm  7, 8, 

9, 10,11,12,13) 
          

 

Qua điều tra, thời gian thu gom CTRSH diễn 

ra vào buổi sáng từ 7 h – 11 h do Hợp tác xã Dịch 

vụ Nông nghiệp và Môi trường xanh Trường 

Phát thực hiện. Cụ thể có 3 đội thu gom, mỗi đội 

gồm 1 lái xe cải tiến có gắn động cơ và 1 nhân 

viên thu rác. Rác thải được thu gom về khu xử lý 

tập trung và tiếp tục được phân loại tại đây. 

Về xử lý CTRSH: kết quả tổng hợp phiếu 

điều tra đối với 170 hộ gia đình cho thấy 45,7 kg 

chất thải thực phẩm/ngày  của 40,59% số hộ gia 

đình đã tự xử lý (trong tổng số 422,8 kg/ngày 

CTRSH phát sinh của 170 hộ), tương ứng với 

10,8% CTRSH đã được tự xử lý tại hộ gia đình, 

phần còn lại chuyển cho đội thu gom rác thải của 

xã. 59,41% số hộ còn lại chuyển toàn bộ CTRSH 

 

Hình 1. Hình ảnh thùng chứa 

CTRSH 2 ngăn tại hộ gia đình. 

 

Hình 2. Thùng chứa rác thải  

tại trục ngõ xóm. 

 

Hình 3. Hình ảnh hố ủ  

chất thải thực phẩm tại hộ gia đình. 
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cho đội thu gom rác thải của xã để đưa đi xử lý 

tại khu tập trung. Hình thức tự xử lý một phần 

CTRSH tại gia đình đó là tận dụng chất thải thực 

phẩm làm thức ăn chăn nuôi, hoặc ủ phân hữu cơ 

tại gia đình đối với các hộ có vườn (Hình 3). 

3.3. Hiện trạng công nghệ xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt và kết quả quan trắc môi trường khu lò 

đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Thọ Nghiệp 

Khu xử lý rác thải bằng lò đốt của xã Thọ 

Nghiệp đã đầu tư xây dựng từ năm 2018, thuộc 

tờ bản đồ số 30, thửa 13, 14 bản đồ xã Thọ 

Nghiệp lập năm 2000, với tổng diện tích khu xử 

lý là 8.500 m2 với công suất 1.000 kg/h [12]. 

Khu xử lý rác thải phía Bắc giáp ruộng lúa, 

phía Tây giáp sông Đoài Cựu, ruộng lúa, cách 

sông Sò khoảng 1 km; phía Đông giáp ruộng lúa, 

cách khu dân cư khoảng 1 km; phía Nam giáp 

mương nội đồng [12]. 

CTRSH được nhân viên thu gom bỏ chung 

vào thùng xe cải tiến có gắn động cơ rồi vận 

chuyển đến khu xử lý tập trung (Hình 4, 5).  

Tại sân tập kết rác, rác thải được phân loại theo 

Hình 6. 

 

Hình 4. Hình ảnh xe chở rác về khu xử lý. 

 

Hình 5. Hình ảnh khu lò đốt rác xã Thọ Nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Sơ đồ quy trình xử lý CTRSH tại Khu xử lý rác thải xã Thọ Nghiệp. 

CTRSH đưa về 

KXL tập trung 
Sân tập kết 

rác 

Phân loại  
Rác tái chế 

(giấy, nhựa, 

sắt) 

Rác vô cơ không đốt được 

(đá, cát, gạch vỡ,…) 
Rác vô cơ đưa 

vào lò đốt rác 

Rác hữu cơ  Rác thải nguy 

hại 

Lưu giữ tại 

kho CTNH 

Chôn lấp tại 

hố chôn hữu 

cơ 

Tro xỉ Chôn lấp tại hố 

chôn lấp tro xỉ lò 

đốt 

Bán 

phế 

liệu 

Chôn lấp 
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CTRSH sau phân loại được xử lý tại lò đốt 

rác thải sinh hoạt. Lò được xây bằng gạch chịu 

lửa có hàm lượng cao nhôm 55%, gạch cách 

nhiệt tiêu chuẩn, xi măng chịu nhiệt, bông gốm 

chịu nhiệt độ đến 1450 oC; vỏ lò được thiết kế 

bằng inox, thép sơn chịu nhiệt. CTRSH vô cơ 

được nạp vào buồng đốt sơ cấp (gồm không gian 

sấy, không gian cháy chính, ghi cháy kiệt khoang 

thải xỉ), tại đây sử dụng vật liệu dễ cháy để mồi 

lửa duy trì quá trình cháy. Thông qua quá trình 

kiểm soát chế độ cửa cấp khí và diễn biến nhiệt 

độ buồng sơ cấp sẽ diễn ra quá trình sấy, khí hóa 

và đốt cặn. Nhiệt độ trong buồng sơ cấp đạt từ 

450-650 oC. Quá trình cháy phát sinh nhiệt, bụi 

khí thải và tro xỉ. Nhiệt, khí thải từ buồng sơ cấp 

được đưa lên buồng thứ cấp để cháy kiệt, nhiệt 

độ buồng đốt thứ cấp dao động từ 650-1000 oC; 

thời gian lưu khói trong lò > 2,5 s; trong buồng 

thứ cấp có buồng xoáy tạo ra thời gian lưu khói 

trong buồng đốt làm cháy kiệt và khử cơ bản mùi 

khó chịu. Sau đó bụi khí thải được dẫn qua thiết 

bị trao đổi nhiệt kiểu ống chùm nhằm giảm nhiệt 

độ, sau đó khí thải được dẫn vào tháp lọc bụi 

giảm lượng lớn bụi và khí độc hại; khí thải được 

dẫn qua tháp hấp phụ để giảm lượng khí CO và 

mùi trước khi xả thải ra ngoài môi trường qua 

ống khói. Tần suất thay thế vật liệu hấp phụ của 

hệ thống xử lý khí thải theo thiết kế là 6 

tháng/lần. 

Kết quả phân tích khí thải lò đốt được trình 

bày trong Bảng 5. 

Bảng 5. Kết quả phân tích môi trường khí thải lò đốt CTRSH xã Thọ Nghiệp 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 61-MT:2016/ 

BTNMT 

1 SO2 mg/Nm3 KPH 250 

2 CO mg/Nm3 242 250 

3 NOx mg/Nm3 7 500 

4 Bụi tổng mg/Nm3 116 100 

5 HCl mg/Nm3 KPH (MDL=0,09) 50 

KPH: không phát hiện. 

MDL (Method detection limit): giới hạn phát 

hiện của phương pháp. 

Việc phân tích 5 chỉ tiêu này phù hợp với kết 

quả phân tích đã nêu tại báo cáo của xã Thọ 

Nghiệp [13]. Theo Bảng 5, mẫu khí thải tại ống 

khói lò đốt có 4/5 thông số (bao gồm SO2, CO, 

NOx, HCl) nằm trong giới hạn cho phép, chỉ có 

thông số bụi tổng có giá trị vượt QCVN  

61-MT:2016/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về lò đốt CTRSH (gấp 1,16 lần). 

Kết quả quan trắc phân tích môi trường nước 

mặt mương nội đồng phía Nam lò đốt được thể 

hiện trong Bảng 6. 

Bảng 6. Kết quả quan trắc phân tích môi trường nước mặt mương nội đồng phía Nam lò đốt 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 08-MT:2015 /BTNMT 

(Cột B1) 

1 pH - 6,68 5,5-9 

2 BOD5(20 oC) mg/l 6,8 15 

3 COD mg/l 15,6 30 

4 TSS mg/l 32 50 

5 NH4
+_N mg/l 

KPH 

(MDL = 0,020) 
0,9 

6 NO3
-_N mg/l 0,132 10 

7 PO4
3-_P mg/l 0,029 0,3 

8 Coliforms MPN/100 ml 78 7500 
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Theo Bảng 6, kết quả phân tích mẫu nước 

mặt lấy tại mương nội đồng phía nam của lò đốt 

có 8/8 thông số (bao gồm pH, BOD5 (20 oC), 

COD, TSS, NH4
+, NO3

-, PO4
3-, Coliforms) đều 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN  

08-MT:2015/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước mặt, cho thấy nước thải 

phát sinh từ khu xử lý rác thải tập trung không 

gây ảnh hưởng tới chất lượng môi trường nước 

mặt xung quanh khu xử lý rác. 

3.4. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản 

lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã  

Thọ Nghiệp 

Việc phân loại CTRSH tại nguồn giúp giảm 

thiểu lượng rác thải phải vận chuyển, xử lý tại 

các khu xử lý rác thải tập trung, tuy nhiên hiện 

tại vẫn còn 32,4% số hộ gia đình xã Thọ Nghiệp 

chưa thực hiện việc phân loại CTRSH tại nguồn, 

do vậy UBND xã cần tăng cường tuyên truyền 

nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong 

việc thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại 

nguồn. Công tác tuyên truyền thực hiện thông 

qua các cuộc họp, bản tin đọc trên loa,… đặc biệt 

là Hội phụ nữ của xã nên đến từng hộ gia đình để 

tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân 

loại rác thải và tự xử lý chất thải thực phẩm tại 

hộ gia đình. 

Công tác thu gom, vận chuyển rác thải cần 

được điều chỉnh để tránh lãng phí nhân lực. Nên 

sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp với 

CTRSH sau phân loại như sử dụng xe thu gom 

có hai ngăn hoặc bố trí các xe vận chuyển từng 

loại rác đã được phân loại nhằm tránh tình trạng 

thu gom chung các loại rác thải sau phân loại, 

cần thiết có thể tăng tần suất thu gom rác thải 

sinh hoạt của mỗi miền lên 5 lần/tuần.  

Hiện tại, nhiệt độ buồng đốt thứ cấp của lò 

đốt dao động từ 650-1000 oC. Cần tăng nhiệt độ 

vùng đốt thứ cấp lên ≥ 950 oC bằng việc căn 

chỉnh lại hệ thống điều khiển hoặc dùng các loại 

vật liệu cách nhiệt bao bọc xung quanh các vách 

lò và các đường ống trong hệ thống lò để hạn chế 

lượng nhiệt tỏa ra môi trường thông qua quá trình 

bức xạ và đối lưu từ các vách lò vào không khí 

trong quá trình vận hành,… để đáp ứng yêu cầu 

tại QCVN 61-MT:2016/BTNMT. Xem xét việc 

đưa dòng khí trước khi thải ra môi trường qua 

tháp hấp thụ theo phương từ dưới lên, dung dịch 

Ca(OH)2 (nước vôi trong) được phun sương từ 

trên tháp xuống qua dàn thép lưới để tăng diện 

tích tiếp xúc, nhằm tăng cường xử lý chỉ tiêu bụi 

của lò đốt. Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng lò 

đốt để tăng cường hiệu quả xử lý khí thải.  

Có chính sách phù hợp để tận dụng chất thải 

thực phẩm sau phân loại làm phân bón hữu cơ, 

như khuyến khích, hỗ trợ các hộ dân thực hiện tự 

xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình bằng biện 

pháp ủ làm phân hữu cơ. Theo Adhikari và cộng 

sự [14], việc ủ phân tại nguồn (ví dụ tại nhà) là 

nhằm giảm phát thải khí nhà kính do vận chuyển 

chất thải và tránh phát thải khí nhà kính tại bãi 

chôn lấp. Lim và cộng sự [15] khẳng định ủ phân 

hữu cơ là một giải pháp thay thế khả thi cho việc 

sử dụng chất thải thực phẩm trong các nước đang 

phát triển do chi phí thấp. Tuy nhiên, chất lượng 

của phân sau ủ phụ thuộc vào hệ thống ủ phân 

khác nhau [16], nguyên liệu đầu vào và công 

thức phối trộn [17], tốc độ phân hủy sinh học của 

chất nền và tối đa hóa tốc độ phân hủy [18],… 

Do vậy, các cán bộ kỹ thuật có thể tham khảo 

nghiên cứu của Fan và cộng sự [19] để nâng cao 

hiệu quả của việc ủ phân, đặc biệt là tham khảo 

hệ thống làm phân trộn quy mô pilot của Guo và 

cộng sự [20] để nâng cao hiệu quả xử lý, tận 

dụng chất thải thực phẩm tạo phân bón chất 

lượng tốt phục vụ phát triển nông nghiệp của bà 

con nông dân. 

4. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu về quản lý CTRSH tại xã 

Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định 

cho thấy, CTRSH trong xã có thành phần đa 

dạng. Khối lượng CTRSH bình quân trên toàn xã 

thải ra trung bình 5,5 tấn/ngày, được thu gom với 

tần suất 3 lần/tuần. CTRSH được thu gom về xử 

lý tại khu xử lý CTRSH bằng lò đốt do Hợp tác 

xã Dịch vụ nông nghiệp và Môi trường xanh 

Trường Phát thực hiện. Xã Thọ Nghiệp đã thực 

hiện phân loại CTRSH tại nguồn, tuy nhiên việc 

thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH  sau phân 

loại chưa được hiệu quả, chưa đồng bộ. Kết quả 

quan trắc môi trường khu lò đốt CTRSH cho 
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thấy, khí thải của lò đốt có thông số bụi tổng vượt 

1,16 lần, các thông số còn lại đều đáp ứng QCVN 

61-MT:2016/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về lò đốt CTRSH; kết quả quan trắc nước mặt 

mương tiêu nội đồng phía nam lò đốt cho thấy 

môi trường nước mặt xung quanh khu xử lý rác 

thải chưa chịu tác động của nước thải phát sinh 

từ khu xử lý rác thải tập trung. Trên cơ sở các kết 

quả nêu trên, bài báo đã đưa ra giải pháp như 

tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý 

thức của người dân trong việc thực hiện phân 

loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, sử dụng xe thu 

gom có hai ngăn hoặc bố trí các xe vận chuyển 

từng loại rác đã được phân loại, tăng nhiệt độ 

vùng đốt thứ cấp lên ≥ 950 oC, tăng tần suất thay 

thế vật liệu hấp phụ của hệ thống xử lý khí thải 

lò đốt, có chính sách phù hợp để tận dụng chất 

thải thực phẩm sau phân loại làm phân bón hữu 

cơ,… nhằm nâng cao hiệu quả quản lý CTRSH 

tại khu vực nghiên cứu.  
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